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------------------------  

Chủ đề Khái niệm- biểu hiện Dẫn chứng 

Giữ chữ tín -Khái niệm: Là coi trọng niềm 
tin của mọi người đối với mình 

-Biểu hiện: quan trọng nhất là 
phải biết giữ lời hứa, có ý thức 
trách nhiệm và quyết tâm thực 
hiện lời hứa của mình 

-Hồi ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ có hứa mua cho một 
em bé một chiếc vòng bạc. Hơn hai năm sau, Bác trở về 
đã trao tận tay em chiếc vòng như đã hứa. Bác bảo đấy 
là chữ “tín” 

-Nhạc Chính Tử- người nước Lỗ- xưa kia đã trái lệnh 
vua nhất quyết không chịu mang cái đỉnh giả sang công 
nước Tề. Ông còn khẳng khái nói với vua nước Lỗ rằng 
“Nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào thì tôi quý cái đức tin 
của tôi như thế” 

-“Nói chín thì phải làm mười/ Nói mười làm chín kẻ cười 
người chê” 

Hiếu thảo -Khái niệm: con cháu một lòng 
kính yêu ông bà cha mẹ, luôn 
làm cho ông bà cha mẹ vui lòng 

-Biểu hiện: Nghe theo những 
lời dạy bảo đúng đắn của cha 
mẹ; phụ giúp cha mẹ những 
nặng nhọc trong cuộc sống, 
chăm sóc phụng dưỡng cha 
mẹ khi già yếu 

-Bé Mai Xuân Trường (5 tuổi) ở Tây Ninh tháo vát việc 
nhà, chăm sóc mẹ bị ung thư vào giai đoạn cuối chu đáo 
khiến mọi người cảm động và ngợi ca 

-Diệp Hữu Lộc (22 tuổi) đã dũng cảm hiến gan để cứu 
người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Rạng rỡ sau ca 
phẫu thuật khi biết mẹ đã qua cơn nguy kịch, Lộc chia 
sẻ “Thương mẹ là sẽ vượt qua hết” 

Lòng biết 
ơn 

-Khái niệm: Luôn ghi nhớ công 
ơn của người khác giành cho 
mình 

-Biểu hiện: Khắc ghi những tình 
cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ của 
người khác dành cho mình, cố 
gắng bằng mọi cách đền đáp 
công ơn ấy 

-Lê Lợi luôn biết ơn Lê Lai khi đã “liều mình cứu chúa” 

-Bác Hồ: “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác 
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” 

Tính trung 
thực 

-Khái niệm: là tôn trọng sự thật, 
tôn trọng chân lý, lẽ phải 

-Biểu hiện: sống ngay thẳng, 
thật thà, dám dũng cảm nhận 
khuyết điểm, không tránh né 
cái xấu, cái ác, không nói dối 

+Học sinh trung thực: sẽ không 
quay cóp bài kiểm tra, nói dối 
thầy cô, bao che cho lỗi lầm 
của bạn 

-Chu Văn An là nhà nho mẫu mực cuối đời Trần, nổi 
tiếng cương trực, không cầu danh lợi. Ra làm quan vào 
đời Trần Dụ Tông, trước cảnh triều đình lũng loạn, “nịnh 
thần làm mưa làm gió”, ông dâng sớ xin chém 7 nịnh 
thần “Thất trảm sớ” nhưng không được chấp thuận. Ông 
treo ấn từ quan về quê dạy học, viết sách. Ông không vì 
trò làm quan to mà dựa dẫm, luôn thẳng thắn phê bình 
những trò thiếu lễ độ. 

- “Cây ngay không sợ chết đứng” “ăn mặn nói ngay hơn 
ăn chay nói dối” “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” 

DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

 Giáo viên:  Hoàng Nhung - 5star.edu.vn 

★ ★ ★ ★ ★ 

Video Bài Giảng và Lời Giải chi tiết chỉ có tại website: online.5star.edu.vn 
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Lòng khoan 
dung 

-Khái niệm: là rộng lòng tha thứ 
cho người khác khi họ mắc lỗi 
lầm 

-Biểu hiện: Khi người khác mắc 
lỗi lầm thì chỉ cho họ thấy và 
tha thứ cho họ; công bằng, vô 
tư, không định kiến, hẹp hòi với 
người khác; tôn trọng và thông 
cảm với mọi người, không so 
đo, tính toán những điều nhỏ 
nhặt 

-Trong cuộc chiến chống quân Minh, khi Vương Thông 
ra hàng, Lê Lợi đã cho thuyền, cấp ngựa cho tàn quân 
của giặc về nước. 

-Phi công Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc bị quân ta bắt 
làm tù binh nhưng được đối xử khoan hồng, sẵn sàng 
trao trả khi đất nước thắng lợi 

-Nhà nước ta có chính sách khoan hồng cho những tù 
nhân cải tạo tốt, tạo điều kiện cho họ hòa nhập với cộng 
đồng 

-“đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” 

Lý tưởng 
sống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lẽ sống 
đẹp 

-Khái niệm: Là mục đích, ước 
mơ, cái đích vươn đến trong 
cuộc đời mỗi con người 

-Biểu hiện: Biết ước mơ, đặt 
mục tiêu cho bản thân, nỗ lực 
vượt qua gian khổ để thực hiện 
ước mơ ấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Khái niệm: là lối sống có ích, 
đóng góp tài năng, sức lực, trí 
tuệ cho Tổ Quốc. 

-Biểu hiện: có lòng yêu quê 
hương đất nước tha thiết, sống 
có lí tưởng: làm quê hương đất 
nước giàu đẹp, vượt qua khó 
khăn để hoàn thành tốt nhiệm 
Tổ Quốc đã giao phó 

-Vì lí tưởng giải phóng dân tộc, người thanh niên 
Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, trở 
thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là tấm 
gương sáng vê lẽ sống đẹp: cả cuộc đời hi sinh vì dân, 
vì nước. 

-Anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thùy Trâm tuy sớm 
dừng bước cuộc đời ở tuổi 20 nhưng để lại tấm gương 
đẹp về lí tưởng cao cả và nghị lực phi thường, chính 
những giá trị tinh hoa đó sẽ sống tiếp cuộc đời của họ 
và ghi dấu một lẽ sống có ích cho nhân loại. 

-Chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường 
vẫn mỉm cười trước mũi súng kẻ thù. 

-Anh Nguyễn Sơn Hà bị chất độc màu da cam, mù từ khi 
mười mấy tuổi nhưng không chịu chấp nhận sống trong 
bóng tối mà đã học vi tính và sau này đã mở được trung 
tâm tin học giúp nhiều người khuyết tật khác có thu 
nhập chính đáng và sống có ích. 

-Đidoro: “ nếu không có mục đích, anh không làm được 
điều gì cả. Anh cũng không làm được một cái gì vĩ đại 
nếu mục đích tầm thường” 

-Tấm gương khác: Thầy Nguyễn Ngọc Kí 

Ý chí, nghị 
lực 

-Khái niệm: Là khả năng tự xác 
định mục đích cho hành động 
và hướng hoạt động của mình, 
khắc phục mọi khó khăn nhằm 
đạt được mục đích đó. 

-Nghị lực: là sức mạnh tinh 
thần tạo cho con người sự kiên 
quyết trong hành động, không 
lùi bước trước những khó 
khăn. 

-Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense, 
khi đi học lại luôn bị bạn bè chê cười vì ngoại hình xấu 
xí Andecxen vẫn vượt qua tất cả với ước mơ trở thành 
nghệ sĩ. Cuối cùng nghị lực và tình yêu nghệ thuật đã 
giúp ông thành công. Những câu chuyện của ông mãi 
tồn tại trong tâm trí độc giả, mang lại cho trẻ thơ niềm 
hạnh phúc và thắp lên trong chúng những ước mơ đẹp 

-Nick Vujicic- chàng trai không may bị khuyết cả tứ chi 
nhưng luôn có ý chí phấn đấu vượt lên nghịch cảnh. Và 
giờ đây anh đã trở thành một diễn giả có mặt ở nhiều 
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-Biêu hiện: Không khuất phục 
trước những khó khăn, luôn lạc 
quan và có niềm tin vào cuộc 
sống, luôn phấn đấu để đứng 
lên sau mọi vấp ngã.. 

+Với học sinh: ý chí,nghị lực 
biểu hiện ở chỗ: không bỏ cuộc 
khi gặp bài tập khó, vượt qua 
khó khắn (về bản thân, gia 
đình…) để học tốt. 

nơi trên thế giới để diễn thuyết về nghị lực sống, viết 
cuốn sách bán chạy về nghị lực sống và trở thành một 
tấm gương sáng về nghị lực phi thường vượt qua hoàn 
cảnh và chính bản thân mình. 

Bạo lực 
học đường 

-Khái niệm: Dùng lời nói, hành 
động làm tổn hại, xúc phạm 
thân thể và danh dự của người 
khác trong môi trường học 
đường 

-Biểu hiện: Học trò đánh , cãi 
lại thầy cô giáo; thầy cô giáo 
dùng hình phạt dã man, dùng 
lời lẽ lăng nhục, quát mắng với 
học sinh. 

-Một sinh viên trường ĐH Nông lâm TP HCM (Q. Thủ 
Đức) do thi trượt đã tạt 5 lít axit vào thầy Đặng Hữu 
Dũng (51 tuổi)- giảng viên ngoại ngữ chuyên ngành khi 
thầy Dũng đang giảng dạy môn tiếng anh cho hàng trăm 
sinh viên tại phòng học 302, làm thầy giáo bỏng nặng, 
rơi vào tình trạng nguy kịch. 

-Hai bảo mẫu ở nhà trẻ Phương Anh (Thủ Đức) là Lê 
Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý đã hành hạ 
trẻ bằng những hình phạt dã man, phi nhân tính: tát vào 
mặt liên tục nhiều cái, bế ngược  dọa thả vào thùng 
phi…gây bức xúc mạnh mẽ dư luận 

 

 

Ô nhiễm 
môi trường 

 

-Khái niệm: là tình trạng môi 
trường bị ô nhiễm bởi các chất 
hóa học, sinh học, bức xạ, 
tiếng ồn…gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người và các cơ 
thể sống khác 

-Biểu hiện: ô nhiễm nước, đất, 
không khí… 

 

-Công tý Vedan Việt Nam trong quá trình sản xuất đã 
thải ra một lượng nước nhiễm hóa chất chưa qua xử lí 
làm chết cả dòng sông Thị Vải. Sản phẩm của công ty 
này sau đó đã bị người tiêu dùng tẩy chay 

-Công ty CP thuộc da Hào Dương 10 lần bị bắt vì xả 
nước thải chưa qua xử lí ra môi trường trái pháp luật 

-Chiến dịch  The Earth Hours (giờ trái đất) do Qũy bảo 
tồn thiên nhiên quốc tế tổ chức đã nhận được sự hưởng 
ứng của 62 quốc gia, hướng đến con số 1 tỷ người trên 
1000 thành phố tham gia. Tất cả đã tắt đèn vào ngày 
thứ bảy cuối cùng của tháng 3 lúc 20h30 để cùng ủng 
hộ các hoạt động nhằm giảm thiểu những nguy cơ biến 
đổi khí hậu toàn cầu, mỗi chúng ta cần có những hành 
động thiết thực vì môi trường 

Dũng cảm -Khái niệm: gan dạ, không sợ 
gian khổ, hiểm nguy, dám vượt 
lên khó khăn để đạt được 
những mục đích tốt đẹp 

-Biểu hiện: Giam hi sinh, dấn 
thân chiến đấu bảo vệ đất 
nước trong thời chiến, chấp 
nhận hiểm nguy để cứu người 
trong những trường hợp khẩn 
cấp, vượt lên mặc cảm, lỗi lầm 
bản thân để sống tốt 

-Trong khi hàng triệu năm còn người sống trong phấp 
phỏng lo sợ bởi sấm sét kinh hoàng, Franklin-nhà bác 
học Mĩ-đã dũng cảm thực hiện thí nghiệm làm cột thu 
lôi. Công việc này có thể gây ra cái chết cho ông bất cứ 
lúc nào. Sau nhiều năm đương đầu với sấm sét, cuối 
cùng vào năm 1752 Franklin đã thành công. 

-Là một trong số ít người Việt Nam nhiễm HIV/AIDS 
dám công khai thân phận, Phạm Thị Huệ ở Hải Phòng 
đã được tạp chí TIME- một tạp chí danh tiếng của Mỹ 
bầu làm anh hùng châu Á năm 2004.  Biết mình và 
chồng bị nhiễm bệnh nhưng chị đã chiến thắng bản 
thân, đóng góp sức lực còn lại cho cuộc đời. 2/2005 
người phụ nữ dũng cảm này đã vinh dự trở thành thành 
viên Liên Hợp Quốc. 

-Học sinh Nguyễn Văn Nam, lớp 12 ở Nghệ An đã dũng 
cảm lao mình xuống sông để cứu người khi thấy có các 
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em nhỏ bị nước cuốn. Tuy đã cứu sống được các em 
nhỏ nhưng Nam không may bị dòng nước cuốn đi vì 
đuối sức. Sự hi sinh của cậu học trò này là một tấm 
gương sáng rõ về lòng dũng cảm trong giới trẻ ngày 
nay. 

Ước mơ Là những khát khao, mong đợi 
hoặc những ý tưởng đẹp đẽ mà 
con người muốn biến thành 
hiện thực. Ước mơ chính là 
mục tiêu, mục đích và là động 
lực trong cuộc sống 

 

Tình mẫu 
tử 

Là một trong tình cảm thiêng 
liêng nhất của con người  

Người mẹ nuôi Mai Anh của bé Thiện Nhân 

Người mẹ không điều trị ung thư, hi sinh mạng sống của 
mình cho con: Thiếu úy cảnh sát ở Hà Tĩnh, chị Đậu Thị 
Huyền Trâm (25 tuổi). Lúc phát hiện ra ung thư chị đã 
nhất quyết không điều trị để giữ lại đứa con trong bụng 
là bé Trần Gấu, con trai chị bây giờ. Chị phải thực hiện 
ca mổ trong tình trạng sức khỏe rất yếu, không sử dụng 
được thuốc mê và không thể nằm sinh vì khó thở. Sau 
sinh khoảng 10 ngày, chị Trâm đã qua đời. 

Ô nhiễm 
môi trường 
biển 

1. Cá chết bất thường được phát hiện từ đầu tháng 4 ở Hà Tĩnh, lan vào khu vực Hòn La 

(Quảng Bình, giáp Hà Tĩnh) rồi mở rộng xuống vùng biển Nhật Lệ, Hải Ninh và Lệ Thuỷ. 

Đến ngày 18 và 19/4, Quảng Trị và Huế cũng xuất hiện tình trạng này. 

– Riêng tại Quảng Trị, tổng khối lượng cá chết mà người dân vớt được từ 2 đến 4 tấn. 

2. 10 tấn rác thải “tấn công” vịnh Nha Trang mỗi ngày 

Chỉ trong mấy ngày qua bờ biển tỉnh Hà Tĩnh chứng kiến hai sự cố mà tác nhân chủ yếu 

đến từ ô nhiễm môi trường ven bờ biển. Từ ngày 2-3, hơn 50ha nghêu thương phẩm vùng 

bờ biển bãi ngang hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên chết rạt đến gần 90% chưa có biện 

pháp khắc phục hậu quả thì ngay sau đó sò lông, ốc hương tự nhiên chết theo sóng biển tấp 

vào đầy nghẹt bờ cát ven bờ huyện Kỳ Anh, dọn không xuể. 

3. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2008 dự báo, mỗi năm, Việt Nam đang mất 

đi ít nhất 69 triệu USD thu nhập từ ngành du lịch do hệ thống xử lý vệ sinh kém. Ô nhiễm 

môi trường cũng làm giảm đi sức thu hút khách của ngành du lịch. 
 

Thực 

phẩm bẩn 
1. Thịt heo nạc bất thường do lạm dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi, măng tươi 

được tẩm, nhuộm Auramine O – chất cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. 

2. Theo ông Vũ Đình Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội: “Thực phẩm bẩn đang tuồn 

vào các siêu thị uy tín”. Như vậy, vấn nạn thực phẩm bẩn đang “hoành hành” từ các khu 

chợ thuận tiện cho việc mua bán thường nhật đến những siêu thị lớn gửi gắm niềm tin của 

người tiêu dùng. 

 

Văn hóa 

tại nơi thờ 

tự 

 

1. Hàng năm, ở Việt Nam 8000 lễ hội, trung bình mỗi ngày có 20 lễ hội diễn ra trên cả 

nước. Nhưng với số lượng lễ hội lớn không chỉ mất tiền bạc và thời gian vào lễ hội, chúng 

ta đang phải chứng kiến hàng ngày 20 cảnh xô bồ, chen lấn không chút tình người ở những 

nơi linh thiêng, thanh tịnh như chốn Phật ngự. 
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2. Nhiều bài báo cho thấy cảnh chen chúc khiến trẻ con phải khóc, bộ phận công an phải 

buộc bế những đứa trẻ thoát khỏi “ biển người” đang hành hương lên đất Tổ trong dịp lễ 

vừa qua. Thay vì khuôn mặt thanh thản, dưới cái nắng của hè cuối tháng 4 dương lịch, mặt 

người nào người ấy đều đượm mồ hôi, cau có, khó chịu. Thái độ đó sinh ra không đơn giản 

là vì thời tiết nữa, mà tại bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới mọi người đều đi hành 

hương, đẩy nhau, chen nhau trên từng bậc đá cầu thang. Oái ăm thay, có nhiều người còn 

dẫn cả trẻ con đi theo và người lớn hoặc kéo theo một cái đuôi; hoặc bồng bế dắt díu nhau 

như chạy loạn… Và người dẫm lên người, người ùn người chỉ để nhanh lên núi khấn cụ Tổ 

nghìn năm trước. Văn hóa xếp hàng vốn kém nay còn không hề xuất hiện trong việc đám 

đông về núi nhớ Giỗ Tổ. Một đám giỗ linh đình vì “ Thiên Lĩnh đang oằn mình” trước bước 

chân đầy bon chen của đám con cháu Hùng Vương. 

3. Ở chốn non thiêng Yên Tử, người ta dùng tiền để “đánh bóng” cả chùa Đồng. Mỗi người 

dân cầm trên tay một tờ tiền rồi thi nhau chạm vào chùa Đồng. Dù không có sự tích nào 

được lưu truyền về việc phát tài, phát lộc theo cách “xoa tiền” này, khách hành hương tới 

chùa Đồng vẫn làm rất “nhiệt tình”. 

Bệnh vô 

cảm 

 

1. Trong y tế thì bác sĩ thờ ơ với nỗi đau của bệnh nhân, y tá thì ăn bớt vắc xin của trẻ em, 

dù biết nó có thể để lại những hậu quả khôn lường. Doanh nghiệp thì chôn thuốc trừ sâu 

xuống đất mà không nghĩ đến hậu quả gây ra cho đồng loại. Công quyền thì thờ ơ với dân, 

ngoài đường thấy tai nạn người ta tụ tập lại vì tò mò nhiều hơn là tìm cách đưa nạn nhân đi 

cấp cứu… 

2. Một lần, ở đường Đại Cồ Việt (Hà Nội), có một nữ khách nước ngoài bị tai nạn ô tô, vậy 

mà tất cả mọi người không ai giúp đỡ bà ấy mà để mấy tiếng sau xe cấp cứu mới tới… 

Phá hoại 

môi 

trường 

Phẫn nộ với du khách Trung Quốc phá hoại môi trường Hoàng Sa 

Các du khách Trung Quốc tham gia chuyến du lịch phi pháp đến quần đảo Hoàng Sa của 

Việt Nam mới đây đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ với những hành động phá hoại môi 

trường cũng như ăn các loại động vật quý hiếm tại đây. 

Một du khách tham gia chuyến du lịch mới đây tại Hoàng Sa đã đăng tải trên mạng các bức 

hình chụp cảnh một nhóm người Trung Quốc vơ vét các loại động vật biển quí hiếm, làm 

dấy lên lo ngại về hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại khu vực mà Trung Quốc chiếm đóng 

phi pháp của Việt Nam 

Vấn đề 

băng hoại 

đạo đức 

con người 

1. Con giữ mẹ cho bố đánh gãy cổ 

Đêm 18/9, tổ 45B phường Trương Định, quận Hoàng Mai (Hà Nội) náo loạn vì vụ 

việc con trai và bố khóa trái cửa đánh mẹ gãy đốt sống cổ và đến nay, theo chuẩn 

đoán của bệnh viện là đang có nguy cơ bị liệt nửa người vĩnh viễn. 

Nạn nhân là bà Lê Thị Liên (sinh năm 1958) hiện đang nằm điều trị trong khoa Sọ 

não, bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng chấn thương nặng. 

Trên khắp các diễn đàn, các mạng xã hội lớn ở Việt Nam, người ta xôn xao bàn tán 

về đạo đức của người chồng có học vấn cao, tên N.D.Tiến (sinh năm 1956) – giáo 

viên dạy Toán lớp 9 của trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội) và cậu “quý tử” bà Liên mang nặng đẻ đau – N.T.Khôi (sinh năm 1985). 

 

2. Giết người vô nhân tính. 
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Vụ án Lê Văn Luyện là một vụ án giết người cướp của xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích 

(Phương Sơn, Lục Nam) ngày 24 tháng 8năm 2011. Trong vụ án này, sát thủ Lê Văn Luyện 

đã giết chết vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con gái nhỏ 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 

tuổi bị chém đứt tay. Đây là vụ án rất nghiêm trọng gây xôn xao trong dư luận và ảnh 

hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương. 

Lê Văn Luyện nổi tiếng vì phạm tội khi chưa đến 18 tuổi. Do vậy khi bị kết án Luyện chỉ bị 

mức án nặng nhất là 18 năm tù theo luật pháp của Việt Nam tại thời điểm đó. 

Thế giới ảo Giờ nhiều gia đình quá tập trung vào kinh tế mà quên mất việc giao tiếp, dạy dỗ con cái. 

Nhiều đứa trẻ suốt ngày chỉ giao lưu với thế giới ảo trên mạng. Thế giới ảo đã gây ra nhiều 

hậu quả xấu như bị lừa tiền, lừa tình,… 

Tiêu điểm là vụ một nữ sinh trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) bị bêu xấu trên mạng xã hội 

Facebook dẫn tới suýt mất mạng đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể là nữ sinh này bị 

một nhóm người đăng những nội dung nhục mạ, xúc phạm, rằng nữ sinh đó đi học kênh 

kiệu, chảnh choẹ, không hoà đồng, lôi cả phụ huynh vào cuộc và bịa đặt nhiều chuyện riêng 

tư khác để bôi nhọ nữ sinh đó… 

Tiêu điểm thứ 2 là câu chuyện lợi dụng lòng tin của cộng đồng mạng để lừa tiền. Chuyện kể 

về một cậu học sinh tên Nhật (cựu học sinh THPT chuyên T.L, Đà Lạt), do nợ nần chồng 

chất, Nhật đã bịa ra chuyện em mình bị ruột thừa cần gấp khoảng 10 triệu để cho em phẫu 

thuật. Có rất nhiều người vì cả tin đã cho Nhật vay tiền và bị y cuỗm trọn. 

Thần 

tượng 
Giới trẻ hiện nay phát cuồng thần tượng chứ không đơn giản chỉ là sự yêu thích. Đã có 

những cuộc tranh cãi gay gắt trên các mạng xã hội về vấn đề này. Điển hình là vụ tranh cãi 

của các fan cuồng K.pop với nhà thơ Đỗ Trung Quân. Bài thơ có cái tên khá dài: “Hãy tiết 

kiệm thứ còn lại duy nhất” đã thể hiện quan điểm của những con người thời đại trước từng 

cầm súng ra trận với giới trẻ ngày nay đang sống trong hòa bình nhưng không ý thức rõ tình 

yêu của mình đang nằm ở đâu. Bài thơ có những đoạn chỉ trích thẳng vào các fan Kpop. 

Ngay sau đó, các fan Kpop đã làm ngay một bài thơ phản pháo. Từ đó xuất hiện những 

quan điểm trái chiều gây nhiều tranh cãi. 

Những 

Tấm 

Gương Về 

Ý Chí, 

Nghị Lực 

1. Chu Văn An 

Chu Văn An (1292- 1370)- nhà Nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực cuối đời Trần, 

nổi tiếng cương trcj không cầu danh lợi. Ra làm quan vào đời Trần Dụ Tông (đầu thế kỉ 

XIV), chính sự suy đồi, nịnh thần lũng đoạn, ông dâng sớ xin chém bảy nịnh thần ( thất 

trảm sớ) nhưng không được chấp thuận. Ông treo ấn từ quan về quê dạy học, viết sách. Ông 

không vì trò làm quan to mà dựa dẫm, luôn thẳng thắn phê bình những trò thiếu lễ độ -> 

TẤM GƯƠNG TRUNG THỰC,BẤT CHẤP KHÓ KHĂN VẪN CHIẾN ĐẤU VÌ LẼ 

PHẢI. 

3. Nguyễn Thị Ánh Viên 

Nguyễn Thị Ánh Viên, 19 tuổi đến từ Cần Thơ là VĐV bơi lội. Cô nàng được nhiều người 

biết đến và dành tình cảm mến mộ tại SEA Games 28 vừa qua khi giành được 8 HCV và 

phá vỡ 8 kỷ lục bơi tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Thành tích ấn tượng này 

khiến Ánh Viên trở thành thần tượng của giới trẻ. Cô nàng được gắn với nhiều nick name 

như “kình ngư vàng”, “tiểu tiên cá”, “siêu sao trên đường đua xanh”…Ánh Viên còn gây 

“choáng” khi trở thành Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất trong lực lượng Quân 

đội nhân dân Việt Nam ở tuổi 18 và được nhận Huân chương Lao động hạng nhì.Dù phải xa 
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nhà từ lúc 12 tuổi, mỗi năm về thăm bố mẹ rất ít, suốt ngày chỉ có bơi lội và có một chế độ 

ăn uống nghiêm ngặt… nhưng Ánh Viên chưa bao giờ bỏ cuộc mà luôn cố gắng ==>BÀI 

HỌC VỀ NGHỊ LỰC NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ,BÀI HỌC VỀ SỰ KHIÊM TỐN,KHÉO 

LÉO TRONG ỨNG XỬ,THẮNG KHÔNG KIÊU,BẠI KHÔNG NẢN,NỐ LỰC KHÔNG 

NGỪNG DÙ ĐÃ THÀNH CÔNG,KHÔNG NGỦ QUÊN TRONG CHIẾN THẮNG. 

4. Nhà soạn nhạc Beethoven 

Beethoven (17/12/1770 – 26/3/1827) là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Hồi nhỏ, ông bị 

khiếm thính, sau đó bị điếc hoàn toàn. Tuy vậy, vượt qua mọi trở ngại, ông vẫn trở thành 

một nhà soạn nhạc vĩ đại, nổi tiếng thế giới. Ông là hình tượng âm nhạc quan trọng trong 

giai đoạn giao thời, từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang âm nhạc lãng mạn. Beethoven được coi 

là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều nhà soạn nhạc, 

nhạc sỹ và khán giả về sau. 

5. Liz Murray 

Elizabeth Murray sinh năm 1980 trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều dính căn bệnh thế 

kỷ AIDS. Năm 15 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh tật, cha phải chuyển đến khu tạm trú cho những 

người vô gia cư. Không nhà cửa, không cha mẹ nhưng cô gái vượt lên số phận. Hàng đêm, 

cô vẫn tìm ra nơi có ánh sáng để đọc sách. Chăm chỉ làm việc cộng với tinh thần vượt khó, 

cuối cùng cô có tên trong danh sách nhập học của Đại học Harvard. Sau này cô trở thành 

giám đốc của một công ty. 

6. Jessica Cox 

Cô gái người Mỹ sinh năm 1983, Jessica Cox, là phi công đầu tiên trên thế giới chỉ dùng 

chân lái máy bay. Từ lúc sinh ra Jessica Cox đã thiệt thòi, không có tay. Tuy nhiên, sự thiếu 

may mắn ấy không cản nổi ý chí, quyết tâm đạt được khát vọng của mình. Từng tốt nghiệp 

ngành tâm lý học, biết võ Taekwondo, yêu lái xe tốc độ, Jessica còn gõ máy tính bằng chân 

rất nhanh: 25 từ/phút. 

7. Niu- tơn 

Niu- tơn nhà toán học, vật lí học, cơ học, thiên văn học vĩ đại người Anh. Sinh ra thiếu 

tháng là một đứa trẻ yếu ớt, thường phải tránh những trò chơi hiếu động của bạn bè. Do đó 

ông đã tự tạo ra những trò chơi cho mình và trở thành người tài năng -> CÓ THỂ CHIẾN 

THẮNG CÁI KHÓ KHĂN THIẾU THỐN BẰNG NGHI LỰC CỦA BẢN THÂN. 

8. Andecxen 

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense, cuộc sống nghèo khổ, không lúc nào 

có đủ bành mì để ăn. Đi học lại luôn bị bạn bè chê cười vì ngoại hình xấu xí. Vượt qua tất 

cả với ước mơ trở thành nghệ sĩ, Andecxen đã lang thang lên thành phố Copenhaghen, đóng 

những vai kịch tầm thường, làm quét dọn. Cuối cùng nghị lực và tình yêu nghệ thuật đã 

giúp ông thành công. Những câu chuyện của ông mãi mãi tồn tại trong tâm trí độc giả, 

mang lại cho trẻ thơ niềm hạnh phúc, thắp lên những ước mơ đẹp -> NGHỊ LỰC VÀ ĐAM 

MÊ 

Những 

Tấm 

Gương 

2- Anh hùng La Văn Cầu: Khao khát được giải phóng đất nước, La Văn Cầu mới 16 tuổi 

khai tăng lên 18 tuổi để được vào bộ đội. Anh đã tham gia chiến đấu 29 trận trong các 

cương vị chiến sĩ và chỉ huy. Tấm gương La Văn Cầu cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập 
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Dũng Cảm 

Chiến Đấu 

Và Hi Sinh 

Trong Sự 

Nghiệp 

Bảo Vệ 

Dân Tộc. 

công và thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn, một hình thức 

chiến thuật mới quân đội ta mở ra từ chiến dịch Biên giới 1950. 

3- Anh hùng Thái Văn A: ông quê ở quảng Bình. Trong kháng chiến chống Mĩ, là chiến sĩ 

trinh sát trên đảo Cồn Cỏ, nơi bị máy bay và tàu chiến đánh phá ác liệt. Chân đài quan sát bị 

gãy, người bị thương nhưng Thái Văn A vẫn không rời vị trí, tiếp tục quan sát, theo dõi xác 

định vị trí mục tiêu cho đơn vị bắn. Ông đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi 20 máy bay Mĩ và 

xác định vị trí có bom chưa nổ để công binh xử lí. 

4- La Thị Tám: vào bộ đọi năm 1967. Chị luôn đứng trên một quả đồi cao, phía trái của 

ngã ba Đồng Lộc vào những lúc máy bay Mĩ ném bom để đém số lượng bom. Suốt 200 

ngày đêm ròng rã, chị đã đếm được và cắm tiêu 1205 quả bom 

Những 

Tấm 

Gương 

Đồng Cảm, 

Sẻ Chia, 

Hy Sinh 

1. . Hồ Chí Minh 

Bác Hồ tự nguyện nhịn một bữa ăn vào cuối tuần để dành gạo cứu đói nhân dân trong 

những ngày đầu cách mạng Tháng Tám (1945), từ đấy đã dấy lên phong trào hũ gạo cứu đói 

trong mọi gia đình người Việt Nam lúc bấy giờ. 

3. Pie Curie và Marie Curie 

Ông bà Pie và Marie rất nghèo. Họ miệt mài thí nghiệm, nghiên cứu ra phương pháp điều 

chế Radi. Nếu giữ lại phương pháp đó và bán bản quyền cho các công ty thì sẽ thu được rất 

nhiều tiền. Nhưng không, Ông bà Quyri đã công bố cho toàn thế giới biết, để khoa học phát 

triển nhanh nhất có thể. Vì thế, ngày nay chúng ta mới có Điện nguyên tử để phục vụ thế 

giới này. Ông Pie chết năm 39 tuổi vì tai nạn xe ngựa. Còn bà Mari chết năm 65 tuổi vì 

bệnh viêm phổi. Người ta nói rằng bà ấy chết vì những năm tháng miệt mài với các thí 

nghiệm độc hại. Ông Pie và bà Mari đều được giải Noben về Hoá học và Vật lý. 

Những tấm 

gương 

đương đại 

vượt khó 

thành công 

1. Công Phượng 

Công Phượng bắt đầu nổi tiếng khi thi đấu chính thức cho đội tuyển U19 Hoàng Anh Gia 

Lai và có những đường bóng kiến tạo đẹp mắt. Anh chàng bắt đầu được mệnh danh là 

“Messi của Việt Nam”. Tuy nhiên, để có được thành công này ít ai biết rằng Công Phượng 

đã nuôi đam mê từ nhỏ, từng bị đánh trượt tại lò luyện đào tạo Sông Lam Nghệ An nhưng 

vẫn không bỏ cuộc.Từ khi trở thành người nổi tiếng, Công Phượng luôn được dư luận theo 

dõi và không ít lần bị săm soi về đời tư, chuyện tình cảm. Trước những áp lực này, Công 

Phượng đều từ tốn, chọn cách im lặng để sóng gió đi qua. 

.-> THÀNH CÔNG NHỜ SỰ TỰ HỌC,NIỀM ĐAM MÊ VÀ SỰ QUYẾT TÂM THEO 

ĐUỔI ĐAM MÊ.QUYẾT ĐOÁN,DÁM NGHĨ DÁM LÀM.CÓ NGHỊ LỰC NUÔI 

DƯỠNG NIỀM ĐAM MÊ. 

2. Dancer Lâm Vinh Hải 

Với những ai yêu thích bộ môn nhảy không thể không biết đến Quán quân cuộc thi So you 

think you can dance Lâm Vinh Hải. Để có được thành công như hiện tại, Lâm Vinh Hải 

từng phải phải vượt qua nhiều khó khăn về bệnh tật, chiến đấu với nhiều chuyện để nuôi 

dưỡng đam mê. 

Lâm Vinh Hải từng tuyệt vọng khi bị thoát vị đĩa đệm và được bác sĩ khuyên giải nghệ. 

Nhưng với đam mê với nghề anh đã vượt qua tất cả. 

Hình ảnh của một dancer chuyên nghiệp này bạn có thể dẫn dắt trong bài Văn NLXH bàn 
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về việc sống đúng với đam mê, không chịu từ bỏ ước mơ, nghị lực sống mạnh mẽ… 

3. Nguyễn Thị Kim Anh – thủ khoa đại học Ngoại Thương vượt khó thành công. 

Nguyễn Thị Kim Anh quê ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, bởi em đã mồ côi mẹ từ 

khi mới 10 tuổi, bố em lại bị câm, điếc bẩm sinh, không có khả năng lao động. Là chị cả 

của 2 em nhỏ, Kim Anh luôn phải tự làm tất cả mọi việc trong gia đình và chăm sóc các em. 

Đi học về là em lại dành hết thời gian cho việc chăm sóc các em và lo nhà cửa, đồng ruộng. 

Còn phần thời gian ít ỏi vào buổi tối hoặc khuya em giành cho việc học để chuẩn bị bài 

ngày hôm sau. Những nỗ lực của Kim Anh đã được đền đáp xứng đáng khi em đạt 27 điểm 

trong kì thi đại học năm nay và trở thành thủ khoa Đại học Ngoại thương Hà Nội. “Em 

muốn trở thành một nhà kinh tế để sau này khi ra trường sẽ tự mình tìm việc dễ hơn và đấy 

cũng là con đường thoát nghèo của gia đình”- Kim Anh tâm sự. 

5. Osca Pistorius 

Là một vận động viên khuyết tật,chạy bằng chân giả. Oscar Pistorius được vinh danh là 

“người không chân” chạy nhanh nhất hành tinh. Và không nằm ngoài mong đợi, Pistorius 

đã chạy thẳng vào vòng bán kết Olympic London sau khi đánh bại hàng chục vận động viên 

bình thường khác trước sự kinh ngạc của người hâm mộ toàn thế giới. Tạp chí Time đã bầu 

anh vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” cũng như có khoản thu nhập 4,7 

triệu USD/năm. 

Những 

người nổi 

tiếng vượt 

qua khó 

khăn, trở 

ngại để 

thành công 

1. Alfred Nobel 

Nobel nghiên cứu về Nitroglycerin, một loại chất nổ phân giải ở 50-60 °C và phát nổ rất 

mạnh ở nhiệt độ 218 °C. Dù rất nguy hiểm, Nobel vẫn miệt mài nghiên cứu. Sau vài lần 

nghiên cứu với bố, anh cũng tìm ra nguyên lý của thuốc nổ và, mọi người đã chứng kiến 

một cách kinh ngạc. 

Nhưng do Alfred Nobel chủ quan về tính năng an toàn, ngày 3 tháng 9 năm 1864, nhà máy 

Nobel phát nổ, rất nhiều công nhân thiệt mạng, trong đó có cả Emil, em Nobel. Sau lần tai 

nạn đó, thuốc nổ hầu như bị mọi người bác bỏ, nhưng Nobel quyết không từ bỏ ý định chế 

tạo thuốc nổ. 

2 Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill 

Churchill từng bị đúp năm lớp 6. Ông cũng bị đánh bại ở tất cả các vị trí trong những cơ 

quan chính phủ mà ông xin vào. Tuy nhiên, tới năm 62 tuổi, Churchill đã trở thành Thủ 

tướng Anh. Ông tự nhận mình là “một người bi quan luôn thấy sự khó khăn trong mọi cơ 

hội” và “một người lạc quan luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. 

3. Nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison 

Thầy giáo của Edison từng mắng ông là “dốt tới mức không thể học được bất cứ cái gì”. 

Edison đã mang chuyện này kể lại với mẹ. Mẹ ông nghe xong liền nổi giận. Bà đùng đùng 

dẫn con trai tới trường và bảo với thầy giáo của Edison rằng, “trí óc của nó còn hơn ông 

đấy. Tôi sẽ giữ nó tại nhà và dạy lấy, vì tôi đã là giáo viên, để ông thấy rằng sau này nó sẽ 

ra sao!”. Và sau này ông trở thành một nhà phát minh vĩ đại của nhân loại. 

4. Ông “gà rán” Harland David Sanders 

Hình ảnh quen thuộc của gà rán KFC nổi tiếng toàn cầu là hình ảnh một ông già lịch lãm 

trong bộ vest trắng, chòm râu bạc và cà vạt đen. Đó chính là người lập nên KFC, “Đại tá 
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bang Kentucky” Harland Sanders. Ngày nay, KFC đã có mặt trên 100 quốc gia, nhưng thuở 

ban đầu, Sanders đã không bán được món gà của mình. Hơn 1.000 nhà hàng đã từ chối ông. 

5. Ông trùm hoạt hình Walt Disney 

Walt Disney qua đời năm 1966, nhưng tên tuổi của ông vẫn luôn được nhắc đến bởi hàng 

triệu người đã từng xem những bộ phim, các chương trình truyền hình và đến các khu vui 

chơi giải trí của Walt Disney. Tuy nhiên không phải ai cũng biết Walt Disney từng bị biên 

tập một tờ báo sa thải vì “thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng hay ho”. Ông cũng nếm 

mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland. 

6. Nhà sáng lập hãng xe Ford – Henry Ford 

Trước khi hãng xe Ford có được một cơ ngơi như ngày nay, người sáng lập Henry Ford đã 

từng lập rồi phá ba công ty. Công ty thứ nhất mang tên Detroit nhưng nhanh chóng phá sản 

do Henry Ford chỉ tập trung thiết kế xe mà không kinh doanh. Công ty thứ hai mang tên 

ông chuyên về xe đua, nhưng sau đó chính Henry Ford bị các nhà đầu tư buộc rời khỏi công 

ty. Doanh nghiệp thứ ba thì bị phá sản do doanh thu đi xuống. Nhưng ông không hề nản hí 

mà tiếp tục cố gắng và giành được thành công trong sự nghiệp của mình. 

7. Nhà văn “phù thủy” J.K. Rowling 

Trước khi trở thành nhà văn được nhiều người yêu thích, Rowling là một phụ nữ thất 

nghiệp, ly hôn và nuôi con bằng trợ cấp xã hội. Với 7 tập Harry Potter, Rowling nổi tiếng 

khắp thế giới và là người đầu tiên trở thành tỷ phú nhờ viết sách. 

8. Alexander Graham Bell 

Khuyết tật: Mắc chứng khó đọc – viết (dyslexia) và không có khả năng học tập (learning 

disability) Nhưng ông vân phát minh ra điện thoại – một phát minh giúp ích rất lớn cho 

cuộc suống của con người và cũng là một bướ tiến trong sự phát triển ngành thông tin liên 

lạc 

9. Albert Einstein 

Thuở nhỏ, Einstein được biết đến là một đứa trẻ không có khả năng học tập (luôn xếp hạng 

cuối ở lớp), viết rất kém (Cậu từng nói:”Viết đối với tôi là cái gì khó khăn lắm”); có thể bị 

hội chứng Aspergers Syndrome, một dạng của bệnh tự kỷ; diễn đạt các ý tưởng rất kém (lên 

3 chưa biết nói, 7 tuổi mới biết đọc, là một giáo sư giảng dạy tồi) 

 

Thế nhưng vượt qua mọi khó khăn, ông đã có rất nhiều sáng chế, đặc biệt là Thuyết tương 

đối. Và từ đó được coi là nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại. 

10. Thuở thiếu thời Picaso là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng ở Pa ris. Đến lúc chỉ còn 15 

đồng bạc, ông quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê sinh viên dạo các cửa hàng 

tranh và hỏi ” Ở đây có bán tranh của Picaso không?”. Chưa đầy một tháng tên tuổi của ông 

đã nổi tiếng khắp Paris, tranh của ông bán đước và nổi tiếng từ đó,. 

Tấm 

Gương Về 

Lòng Dũng 

Kim đồng.  

Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền sinh năm 1928 , người dân tộc Nùng, quê ở thôn Nà 

Mạ, xã Hà Quảng (nay là xã Trường Hà), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh là một 
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Cảm thiếu niên người dân tộc …Từ năm 1940, ở quê Dền đã có phong trào cách mạng. Dền được 

anh trai và anh cán bộ như anh Đức Thanh giác ngộ cách mạng. Dền đã theo các anh làm 

các công việc: canh gác, chuyển thư từ, nghe nói chuyện về tội ác của quân giặc… nhờ đó 

Dền đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một liên lạc viên tin cậy của tổ chức Đảng. 

Dền đã mau chóng làm quen với cách thức làm công tác bí mật, nhiều lần đưa, chuyển thư 

từ, đưa đường cho cán bộ lọt qua sự bao vây, canh gác của địch. 

Gương 

người nổi 

tiếng 

1. Bill Gatessinh ra trong một gia đình khá giả ở Hoa Kì. Từ nhỏ đã say mê toán học, 

từng đậu vào ngành Luật của trường đại học Harvard nhưng với niềm say mê 

máy tính ông đã nghỉ học và cùng một người bạn mở công ty Microsoft. Vượt 

qua nhiều khó khăn ông đa trở thành người giàu nhất hành tinh và hiện nay ông 

đã dành 95% tài sản của mình để làm từ thiện . Đó là Thành công nhờ sự tự học 

và niềm đam mê công việc. 

3. Hàng triệu năm dài con người sống trong phấp phỏng lo sợ bởi sấm sét kinh hoàng. 

Franklin nhà bác học Mĩ đã dũng cảm thực hiện thí nghiệm làm cột thu lôi. Công việc đó 

có thể gây ra cái chết cho ông bất kì lúc nào. Sau nhiều năm đương đầu với sấm sét, năm 

1752 Franklin đã thành công. Đó là Sức mạnh của lòng dũng cảm. 

4. Newton là nhà toán học, vật lí học, cơ học, thiên văn học vĩ đại người Anh. Sinh ra 

thiếu tháng, là một đứa trẻ yếu ớt, thường phải tránh nhưng trò chơi hiếu động của bạn bè. 

Do đó ông đã tự tạo ra những trò chơi cho mình và trở thành người rất tài năng. Đó là 

Những thiếu thốn của bản thân không thể thắng nổi sức mạnh của nghị lực.  

5. V. Putin – tổng thống Nga, được tạp chí Times (Mĩ) bình chọn là “nhân vật nổi bật 

nhất của năm 2007”, bằng sự lãnh đạo khôn ngoan và tài tình của mình ông đã đưa nước 

Nga trở thành một cường quốc trên thế giới. Uy tín của Putin và cả nước Nga đã được 

không chỉ Mĩ, Châu Âu mà cả Thế giới phải tôn trọng. Đó là Uy tín, danh dự là điều quan 

trọng tạo nên giá trị con người. 

6. O. Henry (1862 – 1910) – nhà văn trứ danh của nước Mĩ. Ông chưa từng hưởng bất 

kì một sự giáo dục nào, hay bị bệnh tật dày vò, thuở nhỏ đi chăn bò, chăn dê, làm thuê. 

Từng làm kế toán nhưng bị tình nghi là ăn trộm tiền nên bị bắt bỏ tù. Sau khi ra tù ông bắt 

sau viết truyện ngắn và trở nên nổi tiếng, tác phẩm của ông được nhiều người nghiên cứu và 

trở thành sách bắt buộc học ở đại học. Đó là Thành công không có nghĩa là chưa từng thất 

bại. 

8. Walt Disney là con thứ tư trong một gia đình nông dân nghèo, cha nghiện rượu, bài 

bạc. Sáu tuổi đã phải ra đồng làm việc. Mê vẽ nhưng vì không có tiền nên ông dùng than để 

vẽ lên giấy vệ sinh. Sau này, cái tên Walt Disney đã trở nên nổi tiếng thế giới với những bộ 

phim hoạt hình đỉnh cao.  

 

  

  

 

             


